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THÔNG TƯ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;


Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 93/2014/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính khi tham gia hoạt động khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sử dụng hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước) gồm: chương trình, đề án, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ các cấp, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng hoặc các loại hình khác được thực hiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ, được quy định cụ thể từ Khoản 4 đến Khoản 12 Điều 3 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 08/2014/NĐ-CP).
2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại các điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.
3. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết kỹ thuật, bí mật kinh doanh, sáng kiến, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, giống cây trồng, chương trình máy tính, thiết kế kỹ thuật, tác phẩm khoa học và các đối tượng khác, kể cả đối tượng được bảo hộ và không được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, được hình thành từ kết quả thực nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

4. Hội đồng khoa học và công nghệ bao gồm: 

a) Các hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.
b) Các hội đồng có tên gọi khác nhưng có chức năng, nhiệm vụ tư vấn trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

5. Thành viên hội đồng khoa học và công nghệ bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên phản biện, ủy viên thư ký khoa học và các thành viên khác.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 4. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP 
1. Hành vi không thực hiện đúng thủ tục hoặc đánh giá, chấm điểm không đúng với các tiêu chí là việc thành viên hội đồng khoa học và công nghệ, trong quá trình tư vấn, thẩm định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã thực hiện không đúng trình tự, thủ tục; đánh giá, chấm điểm không đúng các tiêu chí, biểu mẫu, hướng dẫn được ban hành kèm theo hoặc quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ban hành.

2. Hành vi cung cấp thông tin khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập hội đồng là việc thành viên hội đồng khoa học và công nghệ đã công bố, cung cấp thông tin về đánh giá, nhận xét, kết quả tư vấn của mình về nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp các thông tin đó đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng tư vấn đó công bố công khai.

Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP

Hành vi không đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, không thực hiện việc đăng ký kết quả theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

Điều 6. Thời gian đã cam kết quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP 

Thời gian đã cam kết là thời hạn quy định trong quyết định giao nhiệm vụ hoặc hợp đồng khoa học và công nghệ. Trường hợp có sự chênh lệch về thời gian thực hiện ghi hợp đồng với quyết định giao nhiệm vụ thì xác định thời gian theo hợp đồng.

Thời gian đã cam kết bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có). Việc gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan đã giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng.

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo, đăng ký, triển khai hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP
1. Hành vi không báo cáo tình hình hoạt động là việc tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu hoặc báo cáo định kỳ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

2. Hành vi không đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là việc tổ chức khoa học và công nghệ không thực hiện trách nhiệm đăng ký hoạt động trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được thành lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ là các cơ quan được quy định tại Điều 8 Nghị định 08/2014/NĐ-CP.

Điều 8. Quy định về đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP
Phương pháp, tiêu chí đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ là các phương pháp, tiêu chí, quy trình đánh giá quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về sở hữu, sử dụng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP
Hành vi không thực hiện đúng quyết định giao quyền là việc tổ chức khoa học và công nghệ, được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước, nhưng không thực hiện quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đó theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật Khoa học và Công nghệ.

Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước nêu tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP là người có thẩm quyền được quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp không còn khả năng khai thác quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là khi tổ chức được giao toàn bộ hoặc một phần quyền sử dụng kết quả nghiên cứu không còn đáp ứng được điều kiện trong thỏa thuận giao quyền giữa chủ sở hữu nhà nước với tổ chức đó.

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về ứng dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP
1. Báo cáo việc sử dụng kinh phí dành cho hoạt động khoa học và công nghệ được hiểu là việc chủ đầu tư dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định của Khoản 3, Khoản 4 Điều 43 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.

2. Tổ chức nghiên cứu để xây dựng căn cứ khoa học là việc chủ đầu tư, dự án tự mình tổ chức thực hiện hoặc đặt hàng tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

3. Hành vi không triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống là việc tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cố ý không trực tiếp hoặc cố ý không tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống theo hợp đồng hoặc yêu cầu bằng văn bản của bên đặt hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.
4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc diện phải thẩm định trước khi ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống là kết quả của các nhiệm vụ quy định tại các điều 14, 15 và 16 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 93/2014/NĐ-CP
1. Hành vi không thông báo việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là việc tổ chức, cá nhân lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không báo bằng văn bản việc thành lập quỹ cho Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi đặt trụ sở chính của quỹ. Thời hạn phải thông báo  được xác định là 60 ngày, kể từ ngày được Sở Tài chính nơi đặt trụ sở chính của quỹ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

2. Hành vi không báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là việc tổ chức thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  không gửi báo cáo bằng văn bản việc trích, sử dụng quỹ tới Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi đăng ký thành lập quỹ.

Thời hạn phải gửi báo cáo được xác định là cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập.
3. Thời hạn hoàn trả kinh phí tài trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ hình thành từ nguồn vốn của ngân sách nhà nước là thời hạn được xác định theo hợp đồng hoặc quyết định tài trợ của quỹ. Trường hợp có sự chênh lệch về thời gian ghi trong hợp đồng với quyết định tài trợ thì xác định thời gian theo hợp đồng.

Thời gian hoàn trả bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có). Việc gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản của quỹ tài trợ.

4. Tổ chức thuộc diện phải lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

5. Tỷ lệ tối thiểu phải trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là mức 3%.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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